
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

Học 
lực

Hạnh 
kiểm

TBM 
Năng Khiếu Toán Văn Anh

Tổng 
điểm thi

Toán 91 2 45.5 K,G Tốt >=8.0 >=7.25 >=5.0 >=5.0 >=19.45

Tin 44 1 44.0 K,G Tốt >=7.5 >=6.5 >=5.0 >=5.0 >=18.0

Lý 45 1 45.0 K,G Tốt >=8.0 >=6.0 >=5.0 >=5.0 >=17.25

Hóa 46 1 46.0 K,G Tốt >=8.0 >=6.0 >=5.0 >=5.0 >=18.45

Sinh 45 1 45.0 K,G Tốt >=8.0 >=5.5 >=5.0 >=5.0 >=17.35

Văn 45 1 45.0 K,G Tốt >=7.0 x >=6.75 >=5.0 >=16.0

Anh 91 2 45.5 K,G Tốt >=7.9 x >=5.0 >=6.5 >=16.5

Nghệ thuật 45 1 45.0 K,G Tốt

KHTN 188 4 47.0 K,G Tốt

KHXH 96 2 48.0 K,G Tốt

Tổng 736 16 46.0

TIÊU CHUẨN XẾP LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

Lớp
Số 

lượng
Số 
lớp

Điều kiện năm lớp 9 Điều kiện điểm thi

Số lượng

BQHS/
Lớp


